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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

 HỌC KỲ:  II   

NĂM HỌC:  2016 – 2017

Bậc đào tạo: Cao đẳng kỹ thuật

Học phần: KỸ THUẬT LẬP TRÌNH VỚI C/C++

Lớp:  Học lại    Ngày thi:  ____ / ____ / 201 



Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

        Câu 1: ( 1.5 điểm)
Viết hàm đệ quy tính giá trị của biểu thức S(n), biết:

S(0)=1, S(1)=2, S(n)=2*S(n-1)+3*S(n-2) (nếu n>=2)

Câu 2: (3 điểm)

Cho mảng số nguyên, hãy viết các hàm sau:

a. Hàm in ra màn hình các số chẵn của mảng và cho biết có bao nhiêu số chẵn trong mảng. 
(2 điểm)
Ví dụ với mảng sau: 

	0
	1
	2
	3
	4
	5

	4
	2
	0
	9
	7
	8


Thì in ra:

4   2   0   8

Co 4 so chan
b. Hàm kiểm tra xem có phải mảng gồm toàn số chẵn hay không? (Nếu đúng trả về 1, nếu sai trả về 0). (1 điểm).
Câu 3: (1.5 điểm)
Viết hàm in ra ký tự đầu tiên của tên trong chuỗi họ tên.
Ví dụ với chuỗi họ tên là “Nguyen An  Binh   ” thì in ra ký tự ‘B’.

Câu 4: (4 điểm)
Cho danh sách các môn học gồm các thông tin: mã môn, tên môn, số tiết lý thuyết, số tiết thực hành.

a. Hãy khai báo cấu trúc dữ liệu cho danh sách trên. (0.5 đ)
b. Đếm xem có bao nhiêu môn có tổng số tiết (lý thuyết + thực hành) bằng 90 tiết. (2 điểm)

c. Tìm môn có tổng số tiết nhỏ nhất. (1.5 đ)
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

 HỌC KỲ:  II  

NĂM HỌC:  2016 – 2017

Bậc đào tạo: Cao đẳng kỹ thuật

Học phần: KỸ THUẬT LẬP TRÌNH VỚI C/C++

Lớp:  Học lại    Ngày thi:  ____ / ____ / 201 



Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh được/không được sử dụng tài liệu)

	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	int S(int n)
{

if (n==0||n==1) return n+1;

return 2*S(n-1)+3*S(n-2);

}
	0.5

1.0

	2
	a
	void InSoChan (int a[], int n)

{


int dem=0;


for (int i=0;i<n;i++)



if (a[i]%2==0)



{




cout<<a[i]<<”\t”;




dem++;



}


cout<<”\nCo “<<dem<<” so chan”;

}
	0.25
0.5

0.5

0.5

0.25



	
	b
	int KiemTraChan(int a[], int n)

{


for (int i=0;i<n;i++)



if (a[i]%2!=0) return 0;


return 1;

}
	0.5

0.5

	3
	
	void  KyTuDau (char s[]) 

{


int 
n=strlen(s);






for(int i=n-1;i>0;i--)



if(a[i]!=' '&&a[i-1]==' ')





{




cout<<a[i]; 





break;



}








}
	0.25
0.25

0.5

0.25

0.25

	4
	a
	typedef struct MH
{



char MaMH[10]; 


char TenMH[100];



int LT;


 



int TH; 



};
	0.5

	
	b
	int DemMon90Tiet (MH a[], int n)

{


int dem=0;


for (int i=0;i<n;i++)



if (a[i].LT+a[i].TH==90)




dem++;


return dem;

}
	0.5
0.5

0.5

0.5



	
	
	void TimMonMin(list l)

{


int Min=a[0].LT+a[0].TH;


for (int i=0;i<n;i++)



if (a[i].LT+a[i].TH<Min)




Min= a[i].LT+a[i].TH;


int j=1;



cout<<”STT\tMa mon\tTen mon\t\tSo tiet ly thuyet\tSo tiet 
thuc hanh\n-----------“;




for (int i=0;i<n;i++)



if (a[i].LT+a[i].TH==Min)




cout<<”\n”<<j++<<”\t”<<a[i].MaMH<<”\t”<<a[i].TenMon



<<”\t\t”<<a[i].LT<<“\t“<<a[i].TH;
}

Lưu ý: Nếu SV thiếu số thứ tự thì -0.25 đ
	0.25
0.25
0.25
0.25

0.25

0.25
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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

 HỌC KỲ:  II   

NĂM HỌC:  2016 – 2017

Bậc đào tạo: Cao đẳng kỹ thuật

Học phần: KỸ THUẬT LẬP TRÌNH VỚI C/C++

Lớp:  Học lại    Ngày thi:  ____ / ____ / 201 



Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

        Câu 1: ( 1.5 điểm)
Viết hàm đệ quy tính giá trị của biểu thức P(n) , biết:

P(n) = 1 +  1/2  + 1/3  +…+1/n

Câu 2: (3 điểm)

a. Cho mảng số nguyên, hãy viết các hàm sau:

b. Hàm in ra màn hình tổng các số chẵn và tổng các số lẻ của mảng.

 (2 điểm)

Ví dụ với mảng sau: 

	0
	1
	2
	3
	4
	5

	4
	2
	0
	9
	7
	8


Thì in ra:

Tong so chan = 14
Tong so le =16
c. Hàm kiểm tra xem có phải mảng gồm toàn số dương hay không? (Nếu đúng trả về 1, nếu sai trả về 0). (1 điểm).
Câu 3: (1.5 điểm)
Viết hàm đếm số ký tự bằng ký tự x trong chuỗi (x là tham số).
Ví dụ với chuỗi “Nguyen An  Binh   ”  và x=’n’

Thì giá trị trả về là 3.

Câu 4: (4 điểm)
Cho danh sách các lớp học gồm các thông tin: tên lớp, tên giáo viên chủ nhiệm, số học sinh nam, số học sinh nữ.

a. Hãy khai báo cấu trúc dữ liệu cho danh sách trên. (0.5 đ)
b. In ra các lớp có số học sinh nữ lớn hơn số học sinh nam theo dạng sau. (2 điểm)
STT
Ten lop
GVCN

So HS nam
So HS nu

-----------------------------------------------------------------------------------

1

12C1

Le Lan

15

20

2

12C3

Do Tuan

5

28
…

c. Tìm lớp có sĩ số lớn nhất. (1.5 đ)
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 HỌC KỲ:  II  

NĂM HỌC:  2016 – 2017

Bậc đào tạo: Cao đẳng kỹ thuật

Học phần: KỸ THUẬT LẬP TRÌNH VỚI C/C++

Lớp:  Học lại    Ngày thi:  ____ / ____ / 201 



Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh được/không được sử dụng tài liệu)

	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	float P(int n)

{

if (n==1) return 1;


return P(n-1)+ (float)1/n;
}
	0.5

1.0

	2
	a
	void TongChanLe (int a[], int n)

{


int chan=0,le=0;


for (int i=0;i<n;i++)



if (a[i]%2==0)




chan=chan+a[i];



else




le=le+a[i];


cout<<”\nTong so chan = “<<chan;


cout<<”\nTong so le = “<<le;

}
	0.5
0.5

0.25

0.25

0.25

0.25



	
	b
	int KiemTraDuong(int a[], int n)

{


for (int i=0;i<n;i++)



if (a[i]<=0) return 0;


return 1;

}


	0.5

0.5

	3
	
	void  DemKyTu (char s[], char x) 

{


int 
n=strlen(s), dem=0;






for(int i=0;i<n;i++)



if(a[i]==x)






dem++;

return dem;





}
	0.5
0.5

0.25

0.25

	4
	a
	typedef struct Lop
{



char TenLop[50]; 



char GVCN[50];



int Nam;


 



int Nu; 



};
	0.5

	
	b
	void InTheoDK(Lop a[], int n)

{


cout<<”STT\tTen lop\tGVCN\t\tSo HS nam\tSo HS nu


\n--------------------“;int j=1;




for (int i=0;i<n;i++)



if (a[i].Nam<a[i].Nu)




cout<<”\n”<<j++<<”\t”<<a[i].Tenlop<<”\t”<<a[i].GVCN



<<”\t\t”<<a[i].Nam<<“\t“<<a[i].Nu;
}
	0.5
0.5

1.0


	
	
	void TimLopMax(list l)

{


int Max=0;


for (int i=0;i<n;i++)



if (a[i].Nam+a[i].Nu>Max)




Max= a[i].Nam+a[i].Nu;


int j=1;



cout<<”STT\tTen lop\tGVCN\t\tSo HS nam\tSo HS nu


\n--------------------“;int j=1;




for (int i=0;i<n;i++)



if (a[i].Nam+a[i].Nu==Max)




cout<<”\n”<<j++<<”\t”<<a[i].Tenlop<<”\t”<<a[i].GVCN




<<”\t\t”<<a[i].Nam<<“\t“<<a[i].Nu;

}

Lưu ý: Nếu SV thiếu số thứ tự thì -0.25 đ
	0.25
0.25
0.25
0.25

0.25

0.25
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Vũ Thị Thái Linh
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